
                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: TRẮC NGHIỆM ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ID phòng thi: 1205212168

Thời gian: 8h00, ngày 10/03/2022 Mật khẩu làm bài: 7868536

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu
Điểm 

thi
Ghi chú

1 2105DLHA036 Đặng Khánh Linh 2105dlha036 451661
2 2105DLHA037 Nguyễn Diệu Linh 2105dlha037 377788
3 2105DLHA038 Phạm Thị Thùy Linh 2105dlha038 863924
4 2105DLHA039 Trần Thị Khánh Linh 2105dlha039 376234
5 2105DLHA040 Lê Khánh Linh 2105dlha040 188977
6 2105DLHA041 Nguyễn Bá Lộc 2105dlha041 317829
7 2105DLHA043 Ngô Thu Minh 2105dlha043 296467
8 2105DLHA044 Đặng Thúy Nga 2105dlha044 861831
9 2105DLHA045 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 2105dlha045 967771

10 2105DLHA046 Âu Quỳnh Nhi 2105dlha046 931567
11 2105DLHA047 Trần Yến Nhi 2105dlha047 766911
12 2105DLHA048 Trần Bảo Phúc 2105dlha048 368463
13 2105DLHA049 Nguyễn Thị Thu Phương 2105dlha049 429265
14 2105DLHA050 Bùi Thị Diễm Quyên 2105dlha050 132422
15 2105DLHA051 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 2105dlha051 937598
16 2105DLHA052 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 2105dlha052 656836
17 2105DLHA053 Trịnh Thị Tâm 2105dlha053 981777
18 2105DLHA054 Vũ Trọng Thắng 2105dlha054 748832
19 2105DLHA055 Trần Thanh Thảo 2105dlha055 664474
20 2105DLHA056 Kiều Thanh Thư 2105dlha056 192877
21 2105DLHA057 Đỗ Xuân Thùy 2105dlha057 362534
22 2105DLHA058 Nguyễn Văn Tiến 2105dlha058 456743
23 2105DLHA059 Dương Thuỳ Trang 2105dlha059 386793
24 2105DLHA060 Lưu Thị Nam Trang 2105dlha060 122886
25 2105DLHA061 Nguyễn Thị Trang 2105dlha061 355933
26 2105DLHA062 Phạm Thu Trang 2105dlha062 743585
27 2105DLHA063 Mai Thị Yến Trang 2105dlha063 894338
28 2105DLHA064 Nguyễn Thị Trinh 2105dlha064 274674
29 2105DLHA065 Lương Thị Trúc 2105dlha065 558985

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:.............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2 CÁN BỘ GIÁM SÁT   

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TIN HỌC CƠ BẢN 1



                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: TRẮC NGHIỆM ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ID phòng thi: 1205212169

Thời gian: 8h00, ngày 10/03/2022 Mật khẩu làm bài: 7868536

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu
Điểm 

thi
Ghi chú

30 2105DLHA066 Giáp Thị Ánh Tuyết 2105dlha066 668655
31 2105DLHA067 Hồ Thu Uyên 2105dlha067 412432
32 2105DLHA068 Phạm Bá Văn 2105dlha068 432194
33 2105DLHA069 Hà Thị Bích Việt 2105dlha069 447587
34 2105DLHA070 Nguyễn Hải Yến 2105dlha070 393527
35 2105DLHB001 Đinh Đức Anh 2105dlhb001 559723
36 2105DLHB002 Đỗ Thị Vân Anh 2105dlhb002 574285
37 2105DLHB003 Nguyễn Đăng Nhật Anh 2105dlhb003 624672
38 2105DLHB004 Nguyễn Ngân Anh 2105dlhb004 553636
39 2105DLHB005 Trần Nam Anh 2105dlhb005 361897
40 2105DLHB006 Chu Thị Ngọc Ánh 2105dlhb006 156766
41 2105DLHB007 Trần Thị Ngọc Ánh 2105dlhb007 578476
42 2105DLHB008 Trần Thanh Bình 2105dlhb008 613371
43 2105DLHB009 Nguyễn An Chinh 2105dlhb009 654635
44 2105DLHB010 Nguyễn Tuấn Cường 2105dlhb010 812864
45 2105DLHB011 Vũ Thành Đạt 2105dlhb011 194787
46 2105DLHB012 Nguyễn Minh Đức 2105dlhb012 881123
47 2105DLHB013 Đỗ Đức Duy 2105dlhb013 778239
48 2105DLHB014 Bùi Thị Mỹ Duyên 2105dlhb014 469354
49 2105DLHB015 Nguyễn Thị Thu Duyến 2105dlhb015 588869
50 2105DLHB016 Nguyễn Trường Giang 2105dlhb016 769315
51 2105DLHB017 Trịnh Thị Giang 2105dlhb017 629193
52 2105DLHB018 Nguyễn Hồng Hà 2105dlhb018 715644
53 2105DLHB019 Khổng Ngọc Hải 2105dlhb019 586211
54 2105DLHB020 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2105dlhb020 797875
55 2105DLHB021 Nguyễn Thu Hằng 2105dlhb021 882521
56 2105DLHB022 Nguyễn Thu Hiền 2105dlhb022 262478
57 2105DLHB023 Ngô Trung Hiếu 2105dlhb023 858128
58 2105DLHB024 Nguyễn Trung Hiếu 2105dlhb024 462615

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:.............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2 CÁN BỘ GIÁM SÁT   

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TIN HỌC CƠ BẢN 1



                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: TRẮC NGHIỆM ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ID phòng thi: 1205212170

Thời gian: 8h00, ngày 10/03/2022 Mật khẩu làm bài: 7868536

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu
Điểm 

thi
Ghi chú

59 2105DLHB025 Phạm Thị Hoa 2105dlhb025 679983
60 2105DLHB026 Hà Duy Hoàng 2105dlhb026 293557
61 2105DLHB027 Nguyễn Thị Hương 2105dlhb027 919448
62 2105DLHB028 Trương Quang Huy 2105dlhb028 824718
63 2105DLHB029 Bùi Hoàng Khang 2105dlhb029 556433
64 2105DLHB030 Đinh Ngọc Khánh 2105dlhb030 264943
65 2105DLHB031 Đoàn Quốc Khánh 2105dlhb031 838227
66 2105DLHB032 Phạm Minh Khoa 2105dlhb032 768296
67 2105DLHB033 Vũ Văn Lâm 2105dlhb033 114145
68 2105DLHB034 Nguyễn Diệu Linh 2105dlhb034 227316
69 2105DLHB035 Nguyễn Khánh Linh 2105dlhb035 428221
70 2105DLHB036 Trần Thị Nhật Linh 2105dlhb036 927773
71 2105DLHB037 Nguyễn Đức Linh 2105dlhb037 464427
72 2105DLHB038 Lê Thị Linh 2105dlhb038 154829
73 2105DLHB039 Trần Văn Luyện 2105dlhb039 699198
74 2105DLHB040 Trương Thị Mai 2105dlhb040 292767
75 2105DLHB041 Phạm Thị Mơ 2105dlhb041 147396
76 2105DLHB042 Nguyễn Thị Nga 2105dlhb042 386182
77 2105DLHB043 Trần Thúy Ngân 2105dlhb043 332732
78 2105DLHB044 Vũ Thị Nhàn 2105dlhb044 912235
79 2105DLHB045 Cao Thị Hồng Nhung 2105dlhb045 845658
80 2105DLHB046 Đặng Thiện Phúc 2105dlhb046 968287
81 2105DLHB047 Cao Thị Thu Phương 2105dlhb047 952162
82 2105DLHB048 Nguyễn Thị Thu Phương 2105dlhb048 728177
83 2105DLHB049 Khuất Duy Quyết 2105dlhb049 518619
84 2105DLHB050 Lê Như Quỳnh 2105dlhb050 721799
85 2105DLHB051 Trần Văn Sơn 2105dlhb051 198675
86 2105DLHB052 Trương Thị Tâm 2105dlhb052 414566
87 2105DLHB053 Nguyễn Thị Thảo 2105dlhb053 813565

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:.............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2 CÁN BỘ GIÁM SÁT   

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TIN HỌC CƠ BẢN 1



                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: TRẮC NGHIỆM ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ID phòng thi: 1205212172

Thời gian: 8h00, ngày 10/03/2022 Mật khẩu làm bài: 7868536

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu
Điểm 

thi
Ghi chú

88 2105DLHB054 Trần Thị Phương Thảo 2105dlhb054 567234
89 2105DLHB055 Trần Thị Thu 2105dlhb055 485418
90 2105DLHB056 Nguyễn Thị Thanh Thư 2105dlhb056 533768
91 2105DLHB057 Lê Phương Thùy 2105dlhb057 159385
92 2105DLHB058 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 2105dlhb058 741615
93 2105DLHB059 Lê Hà Trang 2105dlhb059 422944
94 2105DLHB060 Nguyễn Phan Quỳnh Trang 2105dlhb060 314452
95 2105DLHB061 Phạm Thị Huyền Trang 2105dlhb061 685655
96 2105DLHB062 Tô Minh Trang 2105dlhb062 516573
97 2105DLHB063 Đào Thị Việt Trinh 2105dlhb063 369164
98 2105DLHB064 Hán Thế Trọng 2105dlhb064 318586
99 2105DLHB065 Vũ Ngọc Tuyền 2105dlhb065 998599

100 2105DLHB066 Nguyễn Thị Tuyết 2105dlhb066 297438
101 2105DLHB067 Hoàng Nguyễn Hà Vân 2105dlhb067 863875
102 2105DLHB068 Đào Gia Vi 2105dlhb068 624646
103 2105DLHB069 Lê Hải Yến 2105dlhb069 973588
104 2105DLHB070 Vũ Thị Hải Yến 2105dlhb070 122561
105 2105DLHC001 Đỗ Thị Mai Anh 2105dlhc001 881232
106 2105DLHC002 Nguyễn Đức Anh 2105dlhc002 794222
107 2105DLHC003 Nguyễn Thị Hoài Anh 2105dlhc003 981866
108 2105DLHC004 Vũ Tiến Anh 2105dlhc004 194139
109 2105DLHC005 Đoàn Viết Duy Anh 2105dlhc005 466758
110 2105DLHC006 Ngô Hải Anh 2105dlhc006 285144
111 2105DLHC007 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 2105dlhc007 825321
112 2105DLHC008 Vũ Duy Anh 2105dlhc008 178483
113 2105DLHC009 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2105dlhc009 336284
114 2105DLHC010 Lưu Văn Bảo 2105dlhc010 863475
115 2105DLHC011 Hoàng Thanh Bình 2105dlhc011 492321
116 2105DLHC012 Nguyễn Thị Kim Chi 2105dlhc012 958127

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:.............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2 CÁN BỘ GIÁM SÁT   

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TIN HỌC CƠ BẢN 1



                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: TRẮC NGHIỆM ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ID phòng thi: 1205212173

Thời gian: 8h00, ngày 10/03/2022 Mật khẩu làm bài: 7868536

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu
Điểm 

thi
Ghi chú

117 2105DLHC013 Nguyễn Hoàng Chiến 2105dlhc013 282677
118 2105DLHC014 Lê Thị Chinh 2105dlhc014 258381
119 2105DLHC015 Đoàn Minh Công 2105dlhc015 214497
120 2105DLHC016 Nguyễn Thùy Dung 2105dlhc016 295675
121 2105DLHC017 Bùi Tiến Dũng 2105dlhc017 633711
122 2105DLHC018 Quách Thiện Dũng 2105dlhc018 258219
123 2105DLHC019 Lê Thuỳ Dương 2105dlhc019 762998
124 2105DLHC020 Trần Thị Mỹ Duyên 2105dlhc020 173362
125 2105DLHC021 Trần Thị Thanh Giang 2105dlhc021 924317
126 2105DLHC022 Vũ Thị Lệ Giang 2105dlhc022 871466
127 2105DLHC023 Nguyễn Thị Thu Hà 2105dlhc023 686371
128 2105DLHC024 Lê Đức Hải 2105dlhc024 612493
129 2105DLHC025 Hồ Tuấn Hải 2105dlhc025 673969
130 2105DLHC026 Nguyễn Thu Hằng 2105dlhc026 942192
131 2105DLHC027 Nguyễn Thị Minh Hiền 2105dlhc027 291754
132 2105DLHC028 Lê Thị Hiền 2105dlhc028 222414
133 2105DLHC029 Dương Ngọc Hiệp 2105dlhc029 951194
134 2105DLHC030 Nguyễn Huy Hiếu 2105dlhc030 272541
135 2105DLHC031 Phan Thị Thu Hồng 2105dlhc031 618461
136 2105DLHC032 Đinh Tiến Hợp 2105dlhc032 747951
137 2105DLHC033 Tạ Mai Hương 2105dlhc033 468778
138 2105DLHC034 Phí Thanh Hương 2105dlhc034 117834
139 2105DLHC035 Trần Thị Thanh Huyền 2105dlhc035 811926
140 2105DLHC036 Nguyễn Tuấn Kiệt 2105dlhc036 111729
141 2105DLHC037 Nguyễn Phương Lam 2105dlhc037 548169
142 2105DLHC038 Nguyễn Hoàng Phương Linh 2105dlhc038 531914
143 2105DLHC039 Lê Trần Vân Linh 2105dlhc039 715185
144 2105DLHC040 Phạm Thùy Linh 2105dlhc040 583969
145 2105DLHC041 Lê Thị Loan 2105dlhc041 293764

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:.............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2 CÁN BỘ GIÁM SÁT   

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TIN HỌC CƠ BẢN 1



                        BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần: TRẮC NGHIỆM ONLINE

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 ID phòng thi: 1205212174

Thời gian: 8h00, ngày 10/03/2022 Mật khẩu làm bài: 7868536

Số TT Mã sinh viên Họ và tên Ký danh Mật khẩu
Điểm 

thi
Ghi chú

146 2105DLHC042 Vũ Hương Ly 2105dlhc042 358241
147 2105DLHC043 Đinh Thị Hải Lý 2105dlhc043 592968
148 2105DLHC044 Nguyễn Quỳnh Mai 2105dlhc044 215197
149 2105DLHC045 Hoàng Tuấn Minh 2105dlhc045 782774
150 2105DLHC046 Phan Thị Chi Mơ 2105dlhc046 115591
151 2105DLHC047 Hoàng Văn Nam 2105dlhc047 938925
152 2105DLHC048 Đặng Quỳnh Ngân 2105dlhc048 422619
153 2105DLHC049 Trần Thị Hồng Ngọc 2105dlhc049 952631
154 2105DLHC050 Trương Thị Ánh Nguyệt 2105dlhc050 336413
155 2105DLHC051 Phan Yến Nhi 2105dlhc051 386181
156 2105DLHC052 Lê Thị Oanh 2105dlhc052 896764
157 2105DLHC053 Trịnh Thu Phương 2105dlhc053 594736
158 2105DLHC054 Bùi Thị Quý 2105dlhc054 278263
159 2105DLHC055 Nguyễn Ngọc Quỳnh 2105dlhc055 874355
160 2105DLHC056 Nguyễn Như Quỳnh 2105dlhc056 728824
161 2105DLHC057 Đàm Thị Thanh 2105dlhc057 875368
162 2105DLHC058 Trần Đức Thịnh 2105dlhc058 231137
163 2105DLHC060 Phạm Thị Anh Thư 2105dlhc060 997494
164 2105DLHC061 Hồ Thị Huyền Trang 2105dlhc061 769378
165 2105DLHC062 Nguyễn Thùy Trang 2105dlhc062 998373
166 2105DLHC063 Vũ Thị Thu Trang 2105dlhc063 739533
167 2105DLHC065 Hồ Thị Trang 2105dlhc065 969821
168 2105DLHC066 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2105dlhc066 396588
169 2105DLHC067 Vũ Nhật Trường 2105dlhc067 949911
170 2105DLHC068 Lường Văn Tú 2105dlhc068 891264
171 2105DLHC069 Trần Thanh Vân 2105dlhc069 968829

Danh sách này có:.....................thí sinh, Trong đó: Số thí sinh có mặt:.......................vắng thi:.............
Tổng số bài thi:..........................bài;                 Tổng số tờ giấy thi:....................tờ
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:............................Số báo danh:.........................................................

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2 CÁN BỘ GIÁM SÁT   

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TIN HỌC CƠ BẢN 1


